
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHÓM THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CS 1 LỚP 08DD3C

1 1409020001 Huỳnh Thị Trường An 20/12/1995 1

2 1409020007 Nguyễn Thị Lâm Anh 20/08/1996 1

3 1409020008 P.H.V.P. Ngọc Hồng Anh 22/05/1996 1

4 1409020011 Cao Ngọc Ánh 14/11/1996 1

5 1409020017 Lê Thành Công 25/03/1995 1

6 1409020019 Nguyễn Thị Bích Dân 11/03/1996 1

7 1409020030 Nguyễn Thị Thùy Dung 09/06/1996 1

8 1409020031 Nguyễn Thị Mỹ Dung 05/05/1996 1

9 1409020038 Nguyễn Thị Hồng Gấm 28/02/1996 1

10 1409020040 Nguyễn Thị Giàu 03/02/1996 1

11 1409020042 Nguyễn Thị Thu Hà 20/12/1996 1

12 1409020049 Nguyễn Thị Minh Hằng 24/11/1995 1

13 1409020058 Nguyễn Thị Hoa 17/11/1996 1

14 1409020073 Nguyễn Thị Bích Lan 24/02/1995 1

15 1409020075 Nguyễn Thị Đào Lan 08/11/1996 1

16 1409020076 Nguyễn Thị Kim Lan 16/07/1996 1

17 1409020072 Nguyễn Thị Kim Lâm 09/12/1996 1

18 1409020078 Nguyễn Thị Lệ 13/12/1995 1

19 1409020083 Nguyễn Thị Mai Linh 14/06/1995 1

20 1409020086 Nguyễn Thị Linh 14/06/1905 1

21 1409020093 Nguyễn Thị Kim Loan 29/04/1996 1

22 1409020098 Nguyễn Quỳnh Mai 29/11/1995 1

23 1409020114 Nguyễn Thị Thùy Ngân 18/08/1996 1

24 1409020117 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10/03/1996 1

25 1409020122 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 05/07/1996 1

26 1409020141 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/10/1996 1

27 1409020134 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/06/1995 1

28 1409020139 Nguyễn Thị Hồng Như 15/06/1995 1

29 1409020148 Lê Ngọc Phú 16/05/1996 1

30 1409020149 Nguyễn Thị Hồng Phúc 03/11/1996 1

31 1409020155 Nguyễn Thị Phượng 09/08/1995 1

32 1409020163 Nguyễn Ngọc Tài 11/12/1995 1

33 1409020165 Đặng Thị Giang Tâm 18/05/1996 1

34 1409020208 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/10/1994 1

35 1409020279 Nguyễn Thị Thủy Tiên 14/09/1996 1

36 1409020209 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 11/08/1996 1

37 1409020166 Trần Thị Tuyết 10/01/1995 2

38 1409020243 Nguyễn Mạnh Tường 24/08/1995 2

39 1409020268 Tôn Thanh 08/01/1995 2

40 1409020172 Nguyễn Thị Yến Thanh 12/01/1996 2

41 1409020173 Phan Nga Thanh 25/09/1996 2
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42 1409020175 Nguyễn Minh Thành 29/01/1996 2

43 1409020176 Nguyễn Phương Thành 03/04/1996 2

44 1409020180 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/10/1995 2

45 1409020181 Huỳnh Thị Thu Thảo 18/01/1996 2

46 1409020187 Lê Huỳnh Phương Thảo 21/03/1996 2

47 1409020188 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 17/02/1996 2

48 1409020071 Nguyễn Thị Thanh Thảo 27/08/1996 2

49 1409020189 Nguyễn Ngọc Bảo Thi 20/02/1996 2

50 1409020190 Nguyễn Thị Hồng Thi 04/03/1996 2

51 1409020195 Lê Thanh Thuận 21/08/1996 2

52 1409020198 Kiều Thụy Thúy 19/09/1996 2

53 1409020201 Lê Ngọc Thúy 08/07/1995 2

54 1409021003 Phan Thị Thanh Thương 01/12/1996 2

55 1409021004 Nguyễn Lê Thùy Trang 07/12/1996 2

56 1409020224 Nguyễn Thị Ngọc Trang 07/05/1996 2

57 1409020230 Nguyễn Thị Nhã Trang 03/03/1996 2

58 1409020231 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 20/10/1995 2

59 1409020133 Đỗ Thị Đoan Trang 11/11/1996 2

60 1409020218 Nguyễn Ngọc Trâm 14/04/1996 2

61 1409020235 Nguyễn Thị Kiều Trinh 16/11/1996 2

62 1409020236 Nguyễn Thị Việt Trinh 06/10/1996 2

63 1409020238 Lê Nguyễn Tuyết Trinh 16/03/1996 2

64 1409020259 Lê Anh Vũ 17/03/1995 2

65 1409020261 Nguyễn Thị Diễm Xuyến 03/10/1995 2

66 1409020277 Lê Phan Phương Nghi 03/08/1996 2

67 1409020271 Lê Thị Hằng 15/10/1994 2

68 1409020047 Nguyễn Thị Thúy Hằng 05/01/1996 2

69 1409020270 Phạm Chí Hảo 15/06/1905 2

70 1409020241 Lê Huỳnh Minh Tú 29/11/1996 2

71 1409021002 Đặng Thị Bích Tuyền 04/09/1993 2

72 1409020265 Võ Thị Thanh Trúc 20/02/1996 2


